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	Kính gửi:
	- Các Cục, Vụ; 
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Kết thúc Giai đoạn I Đề án 30 (31/05/2009), trên cơ sở thống kê của các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc (gọi tắt là đơn vị) và đề nghị của Tổ công tác các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cập nhật hồ sơ đối với 262 văn bản có liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC), 452 TTHC vào phần mềm máy xén của Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một kết quả tốt của Bộ cũng như của các đơn vị trong Bộ so với khối bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tuy nhiên, trên cơ sở rà soát lại kết quả thực hiện Giai đoạn I, Tổ công tác Đề án 30 của Bộ nhận thấy như sau:

- Các đơn vị thống kê còn chưa đầy đủ các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung TTHC thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của đơn vị mình, đặc biệt là các văn bản cá biệt do Bộ hoặc đơn vị ban hành (các địa phương yêu cầu bổ sung rất nhiều).

- Các đơn vị thống kê chưa đầy đủ các TTHC trong các văn bản thuộc danh mục văn bản pháp luật do chính đơn vị đã thống kê.

- Tổ công tác Đề án 30 của Bộ tiến hành rà soát các văn bản đã được các đơn vị thống kê và phát hiện một số TTHC còn bị bỏ sót: ( Có văn bản kèm theo) 

Để việc thực hiện Đề án 30 có hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo quyết liệt Tổ công tác của đơn vị triển khai các nội dung sau:

- Tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung TTHC, thống kê đầy đủ BM 1 TTHC gửi về Tổ công tác của Bộ.

- Đối với các TTHC còn bị bỏ sót trong danh sách trên, các đơn vị cần khẩn trương rà soát, đối chiếu với nội dung các văn bản khác cũng quy định nội dung TTHC đó và danh mục TTHC đã kê khai để bổ sung, hoàn thiện (ghi rõ trường hợp trùng lặp, hết hiệu lực- nếu có).Thời hạn hoàn thành việc kê khai là hết ngày 21/06/2009.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Tổ công tác của Bộ để thống nhất, thực hiện (đ/Giác- Tổ phó thường trực Tổ công tác).
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DANH MỤC
 CÁC TTHC CÓ KHẢ NĂNG BỊ BỎ SÓT TRONG CÁC VĂN BẢN ĐÃ THỐNG KÊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ
(Kèm theo công văn số 3387 /BNN-VP ngày 16/ 06/2009)
1- Nghị định số 104/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
- Phục hồi hiệu lực bằng BH giống cây trồng (điều22).
2- Quyết định số 100/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón
- Thu hồi giấy phép nhập khẩu phân bón quy định tại khoản 2 Điều 11 của Quy định này
- Thu hồi Giấy đăng ký sản xuất phân bón ở trong nước để khảo nghiệm
- Đăng ký lại vào Danh mục phân bón với Bộ ( Đ 7) 
- Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón theo Phụ lục số 11 của quy định này. 
3- Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón
- 5 TTHC đã kê khai cần tách đôi (= 10), vì chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định phải bổ sung phần hồ sơ: Điều 26: 3. Căn cứ hồ sơ và báo cáo tự đánh giá, Cục Trồng trọt (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hướng dẫn người lấy mẫu, người kiểm định giống cây trồng, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận nêu ở khoản 1 Điều này tiến hành bổ xung hoàn thiện hồ sơ đăng ký chỉ định lại theo Quy định này, bao gồm cả việc đề nghị mở rộng phạm vi đăng ký chỉ định (Xem lại: khi chỉ định lại có cần thiết tất cả các hồ sơ như đăng ký ban đầu không?).
- Viết đầy đủ, chính xác tên TTHC: KHoản 1- Điều 1: người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng, sản phẩm cây trồng, sản phẩm cây trồng an toàn (từ đây gọi là giống, sản phẩm cây trồng), phân bón
- Thiếu các TTHC:
+ Miễn giảm thủ tục đánh giá đối với Phòng kiểm nghiệm...
+ Miễn giảm thủ tục đánh giá đối với Tổ chức chứng nhận...
+ Miễn giảm giám sát hoạt động đối với Phòng kiểm nghiệm...
+ Miễn giảm giám sát hoạt động đối với Tổ chức chứng nhận...
+ Đình chỉ, phục hồi, huỷ bỏ Quyết định chỉ định đối với....
+ Điều 20. Cảnh báo, đình chỉ, phục hồi, huỷ bỏ hiệu lực của quyết định chỉ định
4- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chế chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn
- Đăng ký chứng nhận VietGAP 
- Thay đổi, bổ sung gia hạn GCN VietGAP
- Thu hồi GCN VietGAP
- Thu hồi QĐ chỉ định Tổ chức chứng nhận VietGAP
5- Thông tư số 32/2006/TT-BNN ngày 08/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài
- 6. Nhập khẩu thuốc BVTV, nguyên liệu thuốc BVTV và sinh vật sống trong lĩnh vực BVTV tăng cường chỉ đạo thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính- 5. Nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y
TTHC: B-BNN-006772-TT Nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y không viện dẫn nội dung Thông tư này bởi vậy tên chưa chính xác 
6- Quyết định số 129/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về khảo nghiệm công nhận phân bón mới
- Đánh giá đơn vị khảo nghiệm 
7- Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN ngày 03/11/2004 của Bộ văn hoá thông tin - Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quảng cáo về hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT
- Đăng ký quảng cáo về thuốc thú y, vật tư thú y
8- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý sản xiất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn

- Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn,
- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn
- Chấm dứt hiệu lực Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn 
9- Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN ngày 27/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về công nhận giống cây trồng mới

- Khảo nghiệm tác giả
10- Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

Xem lại tên 2 TTHC

Thiếu TTHC: 

- Huỷ bỏ hiệu lực GCN nguồn giống
- Chỉ định Tổ chức c/n chất lượng giống cây CN, cây ăn quả (Bộ, Sở)
- Đình chỉ hoặc huỷ hiệu lực Quyết định Chỉ định Tổ chức c/n chất lượng giống cây CN, cây ăn quả (Bộ, Sở)
- Cấp Giấy CN chất lượng giống phù hợp TC
- Cấp lại Giấy CN chất lượng giống phù hợp TC
11- Quyết định số 108/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống

- Cấp chứng chỉ về kỹ thuật khai thác, kiểm tra, pha chế, sản xuất và bảo quản tinh lỏng
12- Thông tư số 92/2007/TT-BNN ngày 19/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm

Thiếu: Khai báo chăn nuôi thủy cầm 
- Cơ sở chăn nuôi thủy cầm thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh khai báo với cơ quan thú y cấp huyện.
- Cơ sở chăn nuôi thủy cầm không thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh khai báo với thú y xã, trường hợp xã chưa có thú y xã thì khai báo với Ủy ban nhân dân xã. 
13- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề
+ Thu hồi chứng chỉ hành nghề thú y (Bộ, Tỉnh)
+ Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y (Bộ, Tỉnh)
14- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y
- Đặt tên TTHC không nhất quán
- Tên một số TTHC có ở 2 cấp cần ghi rõ ( Thuộc TQ Cục TY, Thuộc TQ CQTY tỉnh)
- Thiếu các TTHC:
+ Điều 8. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông.
+ Điều 9. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại nơi đến
+ Điều 12. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu tại cửa khẩu xuất hàng
+ Điều 13. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu qua đường bưu điện.
+ Điều 14. Đăng ký kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật. Thiếu phần thực hiện tại Cục TY; Phần thực hiện tại CQ KD chỉ định không nên tách làm 2 TTHC
+ Điều 15. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu tại cửa khẩu nhập.
+ Điều 16. Kiểm dịch động vật nhập khẩu tại khu cách ly kiểm dịch. (2 TTHC con)
Cấp GCN Vệ sinh TY đối với khu cách ly
Cấp GCN KD NK cho phép đưa vào SX, sử dụng
+ Điều 17. Kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu tại khu cách ly kiểm dịch hoặc kho chứa hàng riêng biệt của chủ hàng hoặc tại cửa khẩu (sau đây gọi chung là khu cách ly kiểm dịch).
+ Điều 18. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu gửi qua đường bưu điện.
+ Điều 19. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu mang theo người(2 TTHC con)
+ Điều 27. Gửi và nhận bệnh phẩm
+ Điều 28. Thẩm định điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở
15- Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

- Việc phân TTHC: Chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thành 2 TTHC con chưa chính xác (theo nội dung QĐ 66)

- Nội dung TTHC: Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh chưa chính xác (theo nội dung QĐ 66)

- Thiếu TTHC: (QĐ chỉ nêu tên không quy định cụ thể)

+ Cấp lại GCN vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 
+ Thu hồi GCN vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 
16- Quyết định số 10/2006/QĐ-BNN ngày 10/02/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y

- TTHC: Cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y chưa chính xác; thực ra nó gồm :

+ Đăng ký SX, lưu hành thuốc thú y ( Doanh nghiệp mới hoạt động – Doanh nghiệp đang hoạt động)

+ Đăng ký nhập khẩu, lưu hành thuốc TY ( Doanh nghiệp mới hoạt động – Doanh nghiệp đang hoạt động)

- Thiếu các TTHC:

+ Đăng ký lại thuốc thú y
+ Thu hồi giấy chứng nhận TTY
17- Quyết định số 98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ sung, sửa đổi Quyết định số 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/08/2007

-Miễn thử nghiệm, khảo nghiệm (Có tên nhưng không quy định nội dung TTHC)

18- Quyết định số 72/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm tra chất lượng thuốc thú y

-Đăng ký kiểm tra chất lượng nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc thú y đã có tên trong Danh mục thuốc được phép lưu hành nhưng chưa có số đăng ký đối với Tổ chức, cá nhân 
- Kiểm tra chất lượng thuốc thú y
19- Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật
TTHC: B-BNN-005931-TT: Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tách thành các TTHC 

- Đăng ký chính thức
- Đăng ký bổ sung
- Đăng ký đặc cách
Điều 20. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (đã nêu ở QD 97-2008)

20- Quyết định số 63/2007/QĐ-BNN ngày 07/07/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (QĐ chỉ nêu tên, không quy định cụ thể)

21- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

B-BNN-005702-TT: Cấp giấy chứng nhận đã tham gia các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật
B-BNN-005708-TT: Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật

Hai TTHC này là 2 hay chỉ là 1 (Theo công văn của Cục tách làm 2 lớp, nhưng lớp ngắn hạn (2-3 ngày) có lẽ không cần thiết phải quy định TTHC)

22- Quyết định số 3699/QĐ-BNN-CB ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy chế đăng ký, chứng nhận hàng nông lâm sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại 

- Đình chỉ tạm thời, phục hồi hiệu lực hoặc huỷ bỏ hiệu lực của Quyết định chứng nhận hàng nông lâm sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại do Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm sản và Nghề muối đề nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định

23- Quyết định số 1895/QĐ-BNN-CB ngày 24/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi quy chế đăng ký, chứng nhận hàng nông lâm thuỷ sản chất lượng cao và uy tín thương mại

Thiếu TTHC (Văn bản chỉ nêu tên không quy định chi tiết):

- Đình chỉ tạm thời hiệu lực của Quyết định chứng nhận.
- Phục hồi hiệu lực hoặc Huỷ bỏ hiệu lực của Quyết định chứng nhận.
24- Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn

- Thu hồi giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống 
25- Thông tư số 21/2007/TT-BNN ngày 27/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ,khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006- 2010 và định hướng đến năm 2015”

- Thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư bố trí dân cư:
- Thẩm định, phê duyệt báo cáo đầu tư bố trí dân cư xen ghép
26- Quyết định số 12/2005/QĐ-BNN ngày 14/3/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy trình di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư đến năm 2010

TTHC: B-BNN-051292-TT: Di dân ở nơi đi phần hồ sơ còn thiếu:

+ Kế hoạch di dân

+ Biên bản Hội đồng xét duyệt của xã (hoặc văn bản phê duyệt của Chủ tịch UBND xã)

Nghiên cứu có thể phân loại theo các TTHC sau được không:
- Di dân do điều kiện sản xuất và đời sống quá khó khăn

+Di dân tập trung

+ Di dân đến các xã nhận dân xen ghép

- Di dân đến các xã biên giới, hải đảo

- Di dân đến các Dự án qui hoạch, bố trí dân cư do Bộ Quốc phòng quản lý

- Tự nguyện di dân đến các vùng kinh tế mới để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối và phát triển ngành nghề khác

- Di dân tự do đang ở trong các khu rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ 

Xem xét khả năng còn có các TTHC con (để thực hiện TTHC di dân) sau:
- Giao kế hoạch di dân hàng năm

- Phê duyệt qui hoạch chi tiết khu dân cư về đất ở, đất sản xuất thuộc dự án di dân

- Phê duyệt dự án khả thi bố trí dân cư

27- Quyết định số 1581/QĐ-BNN-KH ngày 01/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tạm thời về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và PTNT

- Đăng ký danh mục dự án điều tra cơ bản ngành Nông nghiệp và PTNT 
- Tuyển chọn tư vấn điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và PTNT
- Thẩm định phê duyệt Đề cương - Dự toán và hợp đồng tư vấn 
- Thẩm định, nghiệm thu, phê duyệt kết quả điều tra cơ bản 
28- Quyết định số 1564/QĐ-BNN-KH ngày 31/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tạm thời về quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT

- Đề xuất danh mục dự án quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT (kèm theo đề cương tóm tắt )
- Phê duyệt đề cương, dự toán do đơn vị tư vấn xây dựng (Đối với dự án chỉ định thầu tư vấn)
- Thẩm định, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án quy hoạch
- Phê duyệt quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT 
Trên thực tế đã nhập 2 lĩnh vực công việc quy định bởi 2 văn bản (QĐ 1581 và QĐ 1564) vào làm 1 (thiếu 1 TTHC)

29- Quyết định số 45/2004/QĐ-BNN ngày 30/9/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài trong ngành nông nghiệp và PTNT

- Đăng ký, đề xuất chương trình, dự án cần thu hút, vận động nguồn hỗ trợ của nước ngoài
30- Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/06/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Thẩm định và phê duyệt Thuyết minh đề tài 
- Thanh lý Hợp đồng
31- Quyết định số 139/1999/QĐ-BNN ngày 11/10/1999 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chế công nhận và quản lý phòng thử nghiệm nông nghiệp

- Công nhận phòng thử nghiệm 
- Đình chỉ hoặc huỷ bỏ hiệu lực của quyết định công nhận phòng thử nghiệm
- Mở rộng khả năng, gia hạn, công nhận lại
32- Quyết định số 37/2008/QĐ-BNN ngày 22/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư quốc gia

- Thẩm định nội dung, dự toán chi tiết các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư; 
- Điều chỉnh nội dung các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư 
- Nghiệm thu kết quả thực hiện hàng năm các dự án khuyến nông, khuyến ngư
- Nghiệm thu tổng hợp các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư
- Thanh quyết toán các dự án khuyến nông, khuyến ngư 
33- Thông tư số 88/2007/TT-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa

- Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh 
34- Quyết định số 89/2002/QĐ-BNN ngày 08/10/2002 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch thực vật đối với giống cây trồng và sinh vật có ích nhập khẩu

- Kiểm dịch thực vật đối với giống cây và sinh vật có ích tại cửa khẩu
35- Quyết định số 124/2001/QĐ-BNN ngày 26/12/2001 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất khẩu, nhập khẩu

- Kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu 
Đăng ký kiểm tra

Xác nhận giấy đăng ký kiểm tra

Kiểm tra và lấy mẫu kiểm tra

Thông báo kết quả kiểm tra

Xem lại KQ: có thể là: Giấy xác nhận Đăng ký KT, Văn bản thông báo kết quả KT

- Xử lý thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu không đạt chất lượng
(Mục II 2.5 b,c – Không quy định chi tiết)

36- Quyết định số 53/2006/QĐ-BNN ngày 26/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống lúa cấp siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận và hạt lai F1

- Đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn (Đối với cấp giống SNC, NC và hạt lai F1)
37- Công văn số 261/HTX ngày 20/5/2004 của Cục Hợp tác xã và PTNT (cũ) nay là Cục Kinh tế hợp tác và PTNT thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

- Cấp Giấy chứng nhận trang trại
- Cấp đổi Giấy chứng nhận trang trại
- Thu hồi Giấy chứng nhận trang trại
38- Thông tư số 02/2009/TT-BNN ngày 14/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thủ tục thu hồi thuốc thú y

- Thu hồi thuốc thú y
- Xử lý thuốc thú y bị thu hồi
39- Thông tư số 102/2006/TT-BNN ngày 13/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh

- Giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh 
40- Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/04/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Tài chính hướng dẫn việc trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy

- Trợ cấp gạo đối với việc trồng rừng phòng hộ và trồng rừng sản xuất thay thế nương rẫy chưa được cải tạo thành ruộng bậc thang nằm trong diện tích đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp
41- Thông tư số 80/2007/TT-BNN ngày 24/09/ 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản, trình tự thủ tục xây dựng và thực hiện phương án hỗ trợ sản xuất tại các vùng, khu, điểm tái định cư của Dự án thuỷ điện Sơn La.

- Phê duyệt các phương án hỗ trợ sản xuất tại các khu, điểm tái định cư
